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MACB Cán bộ giảng dạy MSMH Nhóm Tổ TH Tên môn học Tiết Lớp Sỉ số Thứ Tiết dạy Phòng Thời gian dạy

Môn Học: Lý luận chính trị cuối khóa (GS79004)

Trang 1

Môn Học ðã Xếp Thời Khóa Biểu

CBCT_F0006 Nguyễn Văn Hải (cb) GS79004 17 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_TP-1    61   2 -23456--------- C314 31/05/21-06/06/21

CBCT_F0006 Nguyễn Văn Hải (cb) GS79004 11 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_TC-2    52   2 ------78901---- C410 07/06/21-13/06/21

CBCT_F0006 Nguyễn Văn Hải (cb) GS79004 15 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_TH-4    50   2 ------78901---- C412 17/05/21-23/05/21

CBCT_F0006 Nguyễn Văn Hải (cb) GS79004 16 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_TK1TD
D17_TK2TT
D17_TK3DH
D17_TK4NT

   55   3 -23456--------- C301 24/05/21-30/05/21

CBCT_F0006 Nguyễn Văn Hải (cb) GS79004 03 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_DDT01
D17_DDT02
D17_VT01

   59   3 ------78901---- C508 10/05/21-16/05/21

CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm GS79004 07 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_MAR-1    67   3 ------78901---- C604 14/06/21-20/06/21

CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm GS79004 10 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_TC-1    54   3 ------78901---- C410 07/06/21-13/06/21

CBCT_F0006 Nguyễn Văn Hải (cb) GS79004 12 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_TH-1    48   3 ------78901---- C412 17/05/21-23/05/21

CBCT_F0006 Nguyễn Văn Hải (cb) GS79004 20 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_XD-2    37   3 ------78901---- C412 31/05/21-06/06/21

CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm GS79004 08 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_MAR-2    67   4 ------78901---- C703 14/06/21-20/06/21

CBCT_F0006 Nguyễn Văn Hải (cb) GS79004 05 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_KD-1    37   5 -23456--------- C312 24/05/21-30/05/21

CBCT_F0006 Nguyễn Văn Hải (cb) GS79004 18 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_TP-2    56   5 ------78901---- C412 31/05/21-06/06/21

CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm GS79004 01 Lý luận chính trị cuối khóa  5 C18_CDT01
C18_DDT01
C18_KD01
C18_TH01
C18_TK3DH
C18_TK4NT
C18_XD01

   54   6 -23456--------- C605 07/06/21-13/06/21

CBCT_D0014 Võ Văn Mười GS79004 04 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_DDT03
D17_DDT04

   56   6 -23456--------- C410 10/05/21-16/05/21

CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm GS79004 06 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_KD-2    59   6 -23456--------- C408 24/05/21-30/05/21

CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm GS79004 09 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_MAR-3    69   6 -23456--------- C705 14/06/21-20/06/21

CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm GS79004 13 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_TH-2    54   6 -23456--------- C410 17/05/21-23/05/21

CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm GS79004 19 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_XD-1    55   6 -23456--------- C408 31/05/21-06/06/21

CBCT_D0014 Võ Văn Mười GS79004 14 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_TH-3    53   6 ------78901---- C410 17/05/21-23/05/21

CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm GS79004 02 Lý luận chính trị cuối khóa  5 D17_CDT01    62   7 -23456--------- C805 10/05/21-16/05/21
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